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Phụ biểu 01

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số 234/TB-UBND ngày 10/7/2026 của UBND xã Đoàn Đào)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán HĐND

xã giao năm 2026
Thực hiện 6

tháng đầu năm
2026

Tỷ lệ thực hiện
so với dự toán

(%)

A B 1 4 5=4/1

TỔNG CỘNG 959,104 560,258 58.41%

I Thu NSNN trên địa bàn 782,121 401,208 51.30%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò
chủ đạo 4

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 950 17,170 1807.42%

3.1 Thuế GTGT 950 8,619 907.25%

- Thu NS tỉnh 8,225

- Thu NS xã 950 394 41.46%

3.2 Thuế TNDN 8,552

- Thu NS tỉnh 8,552

- Thu NS xã

3.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 0

4 Thuế thu nhập cá nhân 3,400 5,183 152.44%

5 Lệ phí trước bạ 12,100 6,027 49.81%

6 Các loại phí lệ phí 120 197 164.55%

7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 470 13 2.77%

9 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 460

10 Thu tiền sử dụng đất 764,706 371,476 48.58%

11 Thu khác ngân sách 105 385 366.76%

12 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 270 292 108%

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 176,983 112,246 63.42%

- Bổ sung cân đối 140,670 70,335 50.0%

- Bổ sung có mục tiêu 36,313 41,911 115.4%



2

2

Phụ biểu 02

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 234/TB-UBND ngày 10/7/2026 của UBND xã Đoàn Đào)

STT Nội dung Dự toán HĐND
xã giao năm 2026

thực hiện 6 tháng
đầu năm 2026

Tỷ lệ thực
hiện/Dự toán

(%)

A B 1 4 5=4/1

TỔNG CỘNG 535,438 260,740 48.70%

I Thu NSNN trên địa bàn 358,455 101,690 28.37%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước giữ vai
trò chủ đạo

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 950 394 41.46%

- Thuế GTGT 950 394 41.46%

- Thuế TNDN

- Thuế TTĐB 0

4 Thuế thu nhập cá nhân 1,080 1,218 112.81%

5 Lệ phí trước bạ 5,460 2,821 51.66%

6 Các loại phí lệ phí 120 126 105.36%

7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 470 13 2.77%

9 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 

10 Thu tiền sử dụng đất 350,000 96,524 27.58%

11 Thu khác ngân sách 105 301 286.87%

12 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản
khác 270 292 108.03%

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 176,983 112,246 63.42%

- Bổ sung cân đối 140,670 70,335 50.0%

- Bổ sung có mục tiêu 36,313 41,911 115.4%
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Phụ biểu 03

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số 234/TB-UBND ngày 10/7/2026 của UBND xã Đoàn Đào)

STT Nội dung
Dự toán HĐND

xã giao năm
2026

Thực hiện 6
tháng năm 2026

Tỷ lệ thực
hiện/Dự toán

(%)
A B 1 4 5=4/1

 535,438 105,067 19.62%

I Chi đầu tư 350,000 31,259 8.93%

II Chi thường xuyên 143,965 73,808 51.27%

1 Chi Quốc phòng 1,352 1,242 91.85%

2 Chi An ninh 290 696 240.09%

3 Chi giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp 73,976 23,918 32.33%

4 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số 1,175 71 6.00%

5 Chi văn hóa, thông tin 968 543 56.06%

6 Chi phát thanh, truyền hình 200 111 55.40%

7 Chi thể dục thể thao 200 218 109.07%

8 Chi y tế, dân số và gia đình 9,436 10,226 108.37%

9 Chi Bảo đảm xã hội 6,453 17,559 272.10%

10 Chi bảo vệ môi trường 2,168 983 45.34%

11 Chi các hoạt động kinh tế 16,762 1,003 5.98%

12 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà
nước Đảng, đoàn thể 29,543 17,240 58.35%

13 Chi khác 721 -

14 Chi khen thưởng 721

III Dự phòng ngân sách 5,160

IV Chi từ nguồn BSMT từ NS cấp tỉnh 36,313


